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I. READING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   CHRISTMAS CAROLS 

In England, we sing Christmas carols. Carols are special 
Christmas songs. It is an old tradition to collect money 

for charities. 
 
CHRISTMAS TREES 
We decorate Christmas trees with tinsels, 
ornaments lights and an angel or a star at 
the top. Father Christmas puts big 
presents under the tree. He puts little 
presents and sweets in the stockings.  
 

 
 
CHRITSMAS DINNER 
We eat turkey, gravy and vegetables. 
 
 

CHRISTMAS DESSERTS 
The traditional desserts are Christmas pudding and 
Christmas cake. They are fruit cakes. 
After the dessert, we pull crackers. Inside there are 

different elements: a small present, 
sweets, a paper hat, a joke…  
 
 



3 

 

THE QUEEN’S CHRISTMAS MESSAGE 
At 3 p.m. on Christmas day, English people listen to Queen Elizabeth II. She speaks 
to the nation on television and on the radio.  

 
BOXING DAY    

The 26th of December is a public holiday in England. It is traditionally 
a day for outdoor sports and pantomimes –traditional Christmas 
plays (theatre). 
 

ANSWER THE QUESTIONS TO RECEIVE GIFTS: 
 

1./ What are on Christmas trees? 

2./ What are under Christmas trees? 

3./ Who speaks on TV and on the radio on Christmas day? 

      4./ Choose the Right or Wrong thing on Boxing Day? 

 

 RIGHT WRONG 

Boxing Day is before Christmas   

English people go to work   

They go to the theatre   

 

 

 

  

 

       Did you know ??? (Bạn có biết ?) 

 

 

http://www.google.com.vn/url?url=http://weclipart.com/christmas%2Bpresent%2Bcartoon%2Bclip%2Bart&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwigj-zQvuPQAhUCW5QKHVrBDIw4FBDBbggWMAE&usg=AFQjCNHaqB1x6_pn21NCtrR-DsxVT_KlmQ
http://www.google.com.vn/url?url=http://www.shutterstock.com/pic-55202194/stock-vector-cartoon-character-of-cute-summer-sun-thinking.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjA3MSAyOPQAhVDFJQKHcAZAsQ4FBDBbggWMAE&usg=AFQjCNHwwogN68P6ePHBz2HiXT6Sd6_dMA
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 II. FUNNY CORNER 

 
 

 

  

 

 

 

An old man took his son who was about in his twenties to a psychiatrist clinic and he 

looked extremely worried: 

- My son keeps saying he has been Santa Claus for many years, Doctor! 

- Why didn’t you bring him here right from the first year? 

- As I have been waiting but so far he has not climbed into the house by the chimney to 

give gifts to me yet, so I think he has some mental problems! 

Người đàn ông lớn tuổi dắt đứa con trai trạc đôi mươi của mình tới phòng mạch 1 bác sĩ 

tâm lý với vẻ mặt vô cùng lo lắng: 

- Đứa con trai của tôi luôn miệng nói nó chính là ông già Noel từ nhiều năm nay đấy bác 

sĩ ạ! 

- Thế sao ông không dắt nó đến đây ngay từ năm đầu tiên? 

- Vì tôi đợi tới giờ mà thấy nó vẫn chưa leo vào nhà bằng ống khói để tặng quà cho tôi, 

nên tôi mới biết nó có vấn đề về thần kinh đấy! 
 

 

 

 

 

 

On Christmas night, one honest politician, one honest lawyer and Santa were standing in 

a luxury hotel elevator. The door opened; in front of them was a bill worth $ 100! In your 

opinion, then who was going to pick it up? 

The answer is: Santa Claus. Since the two rest characters never exist. 

Vào đêm lễ Giáng Sinh, 1 nhà chính trị gia trung thực, 1 luật sư trung thực và ông già 

Noel cùng đứng trong thang máy một khách sạn sang trọng. Cánh cửa mở, trước mặt họ 

là 1 tờ giấy bạc trị giá 100 đô la! Theo bạn thì ai sẽ là người nhặt nó lên? 

Câu trả lời là: Ông già Noel. Vì 2 nhân vật còn lại không bao giờ tồn tại. 
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III. GRAMMAR 
 

1. Cách sử dụng another và other 
Dùng với danh từ đếm được Dùng với danh từ không đếm được 

 Another + danh từ đếm được số ít = 

một cái nữa, một cái khác, một người 

khác, một người nữa. 

 The other + danh từ đếm được số ít = 

cái còn lại (của một bộ), người còn lại 

(của một nhóm) 

 Other + danh từ đếm được số nhiều = 

mấy cái nữa, mấy cái khác, mấy 

ngườinữa, mấy người khác. 

 The other + danh từ đếm được số 

nhiều = những cái còn lại (của một bộ), 

những người còn lại (của một nhóm) 

 
 

 

 

 

 

 Other + danh từ không đếm được = 

một chút nữa 

 

 The other + danh từ không đếm được 

= chỗ còn sót lại 

Ex: I don’t want this book. Please give me another. 
(another = any other book - not specific) 

Ex: I don’t want this book. Please give me the other. 

(the other = the other book - specific) 

 Another và other là không xác định trong khi The other là xác định, nếu chủ ngữ hoặc 

danh từ đã được nhắc đến ở trước thì phía sau chỉ cần dùng another hoặc other như một 

đại từ là đủ. 

 Nếu danh từ được thay thế bằng số nhiều: other  others. Không bao giờ được dùng 

others + danh từ số nhiều. Chỉ được dùng một trong hai. 

 

2. Những từ hay nhầm lẫn 
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3. Một số cặp động từ với giới từ 
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IV. MAXIM OF LIFE 
1. Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. 

Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết 

(Winston Churchill) 

2.  

 
(Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ mình cần phải học từ điểm đầu tiên. Để thành 

công, chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều 

chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình.) 

 
3. Humorous quote ^.^ 

http://khotangdanhngon.com/thanh-cong-5.html
http://khotangdanhngon.com/thanh-cong-5.html
http://khotangdanhngon.com/tac-gia/winston-churchill
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_148116286159314&key=df797c6edb7c14f9b66bc241a31bf453&libId=iwfq2mwh01000f5t000DA395w48y4&loc=http%3A%2F%2Fweheartit.com%2Fentry%2F112601278%2Fin-set%2F19170806-interesting-quotes%3Fcontext_user%3Dchioeee&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Fblank.html&ref=http%3A%2F%2Fweheartit.com%2Fchioeee%2Fcollections%2F19170806-interesting-quotes&title=Resultados%20de%20la%20B%C3%BAsqueda%20de%20im%C3%A1genes%20de%20Google%20de%20http%3A%2F%2Fjomzo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2F1.png%20by%20I'm_JustMe%E2%99%A1%20%7C%20We%20Heart%20It&txt=%3CIMG%20alt%3D%22funny%2C%20me%2C%20and%20mind%20image%22%20src%3D%22http%3A%2F%2Fdata.whicdn.com%2Fimages%2F112601278%2Flarge.jpg%22%3E%20
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ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU 

I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need 

I don't care about the presents 

Underneath the Christmas tree 

I just want you for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true 

All I want for Christmas is you 

 

I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need, and I 

Don't care about the presents 

Underneath the Christmas tree 

I don't need to hang my stocking 

There upon the fireplace 

Santa Claus won't make me happy 

With a toy on Christmas day 

 

I just want you for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true 

All I want for Christmas is you, youuuuu, ooh ooh baby, oh oh 

 

I won't ask for much this Christmas 

I won't even wish for snow, and I 

I just want to keep on waiting 

Underneath the mistletoe 

 

I won't make a list and send it 

To the North Pole for Saint Nick 

I won't even stay up late 

To hear those magic reindeer click 

 

'Cuz I just want you here tonight 

Holding on to me so tight 

What more can I do 

Oh, Baby all I want for Christmas is you, youuuu, ooh baby 

 

All the lights are shining 

So brightly everywhere 

And the sound of childrens' 

Laughter fills the air 

 

And everyone is singing 

I hear those sleigh bells ringing 

Santa won't you bring me 

The one I really need 

Won't you please bring my baby to me quickly, yeah 

 

Ohh ohh, I don't want a lot for Christmas 

This is all I'm asking for 

I just want to see my baby 

Standing right outside my door 

 

Ohh ohh, I just want you for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true. Oh, Baby all I want for Christmas is 

you, you ooh, baby! 

 

Em chẳng muốn gì nhiều cho Giáng sinh này 

Chỉ có một điều duy nhất em cần mà thôi 

Và em cũng chẳng để tâm đến những món quà 

Đặt bên dưới gốc cây thông kia. 

Em chỉ muốn anh là của riêng mình 

Khát khao ấy mãnh liệt hơn anh nghĩ nhiều 

Xin hãy biến ước nguyện của em thành hiện thực 

Tất cả những gì em cần cho Giáng sinh này chỉ là anh. 

 

Giáng sinh này em nào có cần gì nhiều 

Chỉ duy nhất một điều mà em luôn khao khát 

Và những món quà rực rỡ em cũng chẳng quan tâm 

Để mặc chúng bên dưới gốc cây thông mà thôi. 

Em chẳng thiết tha treo tất nhận quà 

Nơi lò sưởi ấm áp nữa 

Ông già Noel cũng không thể khiến em hạnh phúc 

Với những món đồ chơi xinh đẹp đêm Giáng sinh. 

 

Em chỉ muốn anh đến bên em 

Anh chẳng thể hiểu em khát khao đến mức nào đâu 

Biến điều ước ấy thành hiện thực anh nhé 

Trọn vẹn mọi điều em cần cho đêm Giáng sinh chỉ là anh 

Là anh thôi. 

Em có đòi hỏi gì nhiều cho Giáng sinh đâu 

Thậm chí cũng chẳng muốn những bông tuyết kì diệu rơi 

Em chỉ muốn tiếp tục chờ đợi anh 

Dưới nhánh lá cây tầm gửi 

 

Em sẽ không lên danh sách quà tặng 

Gửi đến ông già Noel ở Bắc cực xa xôi 

Em cũng không thức khuya mà ngóng trông 

Tiếng động diệu kì của những chứ tuần lộc kéo xe 

 

Bởi em chỉ muốn anh bên em đêm nay mà thôi 

Muốn vòng tay anh siết em thật chặt 

Em phải làm sao đây anh? 

Anh là tất cả những gì em muốn cho đêm Giáng sinh này 

Chỉ anh mà thôi 

Những ánh đèn sáng lung linh rực rỡ 

Tỏa sáng lấp lánh khắp mọi nơi 

Và thanh âm vui đùa của trẻ nhỏ 

Vang lên rộn rã ngập tràn không gian 

 

Và mọi người đang cất lên khúc ca giáng sinh 

Em còn nghe thấy tiếng chuông xe trượt tuyết leng keng 

Ông già Noel, liệu ông có mang đến người con cần hay không? 

Làm ơn hãy đưa anh ấy đến bên con 

 

 

Giáng sinh này con không mong quà gì nhiều 

Điều duy nhất con ước nguyện là 

Là được nhìn thấy người con yêu thương 

Đứng đợi con trước của nhà 

 

Em chỉ ước anh là của riêng mình 

Sự mãnh liệt của ước mong ấy anh không hiểu đâu 

Xin hãy biến khát khao của em thành hiện thực 

Tất cả những gì em cần cho Giáng sinh này chỉ là anh 

Là anh thôi, anh yêu à ! 
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V. NEW YEAR CELEBRATIONS AROUND THE WORLD 
 

HOLLAND ( HÀ LAN) 

To celebrate the new year, the Dutch often 

burn the Christmas tree on the road to 

effective and fireworks. 

Để mừng năm mới, người Hà Lan thường đốt cây 

thông Noel trên đường để làm hiệu và đốt pháo 

hoa. 

 

 

PORTUGAL (BỒ ĐÀO NHA) 

In the Eve, the Portuguese will choose and 

eat 12 grapes from a bunch of grapes as the 

clock strikes 12 midnight. 12 grapes 

symbolizing for the 12 months of happiness 

in the new year. 

Vào đêm giao thừa, người Bồ Đào Nha sẽ chọn và 

ăn 12 trái nho từ một chùm nho khi đồng hồ điểm 

12 giờ đêm. 12 trái nho tượng trưng cho 12 tháng 

hạnh phúc trong năm mới. 

 

 

USA (MỸ) 

At the moment of Eve, everyone will kiss 

and wish each other "Happy New Year!" 

Trong thời khắc giao thừa, mọi người sẽ trao nhau 

nụ hôn và chúc nhau “Năm mới vui vẻ!”  

 

JAPAN (NHẬT BẢN) 

The Japanese hang a rope of straw doorstep 

to ward off evil spirits. 

Người Nhật treo một sợi dây thừng bằng rơm trước 

cửa nhà để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ. 

 


